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TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA 

NĂM HỌC 2015- 2016
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 348/QĐ – ĐVTDT ngày 24/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)

A. Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng bậc cao:  
I. Tập thể: 
1. Tập thể trường: Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhThanh Hóa
2. Khoa VH- TT: Đề nghị CTUBND tỉnh công nhận Tập thể LĐXS

3. Phòng QLKH- HTQT:  Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

4. Phòng TT- ĐBCLGD: Bằng khen của Bộ GD& ĐT
5. Khoa ÂN: Bằng khen của Bộ VH, TT& DL
II. Cá nhân: 
1. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: (02 cá nhân)


a/  Trần Văn Thức– Hiệu trưởng
b/  Hà Đình Hùng  – Trưởng phòng QLKH-HTQT
2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (05 cá nhân)
           a/ Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng
           b/  Phạm Thị Phượng – Trưởng phòng ĐBCLGD-TT
           c/ Lê Thị Sáu – Trưởng khoa VHTT

 
  d/  Lã Thị Tuyên – Trưởng khoa SPNT- GDMN

            đ/ Trần Việt Anh – Trưởng khoa Mỹ thuật
3. Bằng khen của Bộ GD&ĐT(02 cá nhân)
a/ Lê Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng

b/ Hoàng Đình Hiển – Trưởng phòng TCCB

4. Bằng khen của Bộ VHTT&DL(03 cá nhân)
  a/ Phạm Thị Hoàng Hiền – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Âm nhạc
b/ Hoàng Bá Khải – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

c/ Nguyễn Thị Thục – Trưởng khoa Du lịch

5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (01 cá nhân)
1. Đoàn Tiến Dũng – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp 

B. Danh hiệu thi đua cơ sở  
I. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (22 cá nhân)

1. Trần Văn Thức – Hiệu trưởng

2. Lê Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng

3. Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng
4. Đoàn Tiến Dũng – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp 

5. Hoàng Bá Khải – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

6. Phạm Thị Phượng – Trưởng phòng TT- ĐBCLGD

7. Phạm Thị Hoàng Hiền – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Âm nhạc

8. Hà Đình Hùng – Trưởng phòng QLKH- HTQT

9. Lã Thị Tuyên – Trưởng khoa SPMN& NT
10. Lê Thị Sáu – Trưởng khoa VHTT

11. Nguyễn Thị Thục – Trưởng khoa Du lịch

12. Lê Thị Lệ - Phó GĐ Phụ trách Trung tâm GDTX- LK ĐT
13. Hoàng Đình Hiển – Trưởng phòng TCCB

14.  Lê Thị Tình – Trưởng khoa GDĐC

15. Trần Việt Anh – Trưởng khoa Mỹ thuật

16. Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng QL ĐT

17. Dương Anh Tuấn - Trưởng BMSK

18.  Lê Xuân Sơn- Phó Trưởng phòng CTHSSV

19. Lê Văn Dương- Trưởng phòng QTCSVC
20. Lê Thị Xuân- Chuyên viên Phòng KHTC

21. Lê Thị Thanh- Giảng viên Khoa SPMN& NT
22. Nguyễn Thị Thùy Dương- Chuyên viên Phòng QLKH-HTQT

II. Danh hiệu Lao động tiên tiến cấp trường (105 cá nhân)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Lan
	Phòng TT- ĐBCLGD
	54
	Trịnh Thị Hậu
	Phòng TT- ĐBCLGD

	2
	Trịnh Tất Đạt
	Trung tâm TTTV
	55
	Ngô Phương Thúy
	Khoa Du lịch

	3
	Ng. Thị Trúc Quỳnh
	Phòng QLKH- HTQT
	56
	Đặng Thanh Tăng
	Khoa ÂN

	4
	Ng. Thị Hồng Lê
	Phòng QLKH- HTQT
	57
	Vũ Thị Thuỷ
	Khoa Du lịch

	5
	Phùng Thị Thuý Phương
	Trung tâm TVTS&GTVL
	58
	Lê Thị Dương
	Khoa VH- TT

	6
	Lê Thị Thảo
	Trung tâm NCPTVH
	59
	Lê Thị Tuyết
	Khoa ÂN

	7
	Ng. Đình Thảo
	Phòng CTHSSV
	60
	Lê Quốc Nguyên
	Phòng QLKH- HTQT

	8
	Hoàng Thị Kim Oanh
	Phòng HCTH
	61
	Bùi Thị Thu
	Khoa ÂN

	9
	Ng. Thị  Minh Hiền
	Phòng KH- TC
	62
	Phạm Thị Hải
	Khoa ÂN

	10
	Lê Đình Rực
	Phòng KH- TC
	63
	Lê Văn Doanh
	Phòng QL ĐT

	11
	Lê Ngọc Hoàn
	Phòng QT- CSVC
	64
	Đinh Văn Luận
	Khoa ÂN

	12
	Lê Bá Thành
	Phòng QL ĐT
	65
	Đỗ Thị Thu Hương
	Trung tâm TTTV

	13
	Lê Chí Thanh
	Ban Xây dựng
	66
	Đỗ Thị Lam
	Khoa ÂN

	14
	Trịnh Ngọc Trung
	Khoa TDTT
	67
	Giáp Thị Phương
	Bộ môn SK

	15
	Lê Thị Bưởi
	Khoa Du lịch
	68
	Nguyễn Thanh Tâm
	Phòng CTHSSV

	16
	Vũ Văn Tuyến
	Khoa Du lịch
	69
	Vũ Thị Dung
	Trung tâm GDTX- LK ĐT

	17
	Trần Nhật Hải
	Khoa Du lịch
	70
	Tăng Đức Vũ
	Khoa Mỹ thuật

	18
	Tào Ngọc Biên
	Khoa VH- TT
	71
	Lê Thị Dung
	Phòng TT- ĐBCLGD

	19
	Trần Thị Thanh Huyền
	Khoa ÂN
	72
	Lưu Vũ Nam
	Phòng QL ĐT

	20
	Phạm Văn Thắng
	Khoa SPMN- NT
	73
	Vũ Ngọc Văn
	Phòng QT- CSVC

	21
	Trần Tiến
	Khoa Du lịch
	74
	Trương Thị Kim
	Phòng HCTH

	22
	Hoàng Anh Công
	Khoa VH- TT
	75
	Nguyễn Thế Anh
	Trung tâm GD TX- LK ĐT

	23
	Nguyễn Thị Thái
	Khoa GD ĐC
	76
	Tr.T.Huyền Trang
	Khoa ÂN

	24
	Vi Minh Huy
	Khoa SPMN- NT
	77
	Lê Thi Lan Hương
	Phòng QL ĐT

	25
	Lưu Thị Ngọc Diệp
	Khoa VH- TT
	78
	Trần Khắc Hùng
	Ban Xây dựng

	26
	Hoàng Thị Thanh Bình
	Phòng QLKH- HTQT
	79
	Trần Thị Oanh
	Khoa SPMN- NT

	27
	Hoàng Thị Huệ
	Khoa GD ĐC
	80
	Mai Anh Vũ
	Trung tâm TVTS& GTVL

	28
	Vũ Trọng Thành
	Khoa Mỹ thuật
	81
	Nguyễn Thị Hằng
	Phòng CTHSSV

	29
	Đoàn Văn Trường
	Khoa QLNN& CTXH
	82
	Lê Văn Cường
	Phòng QT- CSVC

	30
	Mai Đông
	Khoa ÂN
	83
	Lê Thị Lý
	Phòng HCTH

	31
	Ng. Thị Thu Trang
	Khoa QLNN& CTXH
	84
	Phạm Ngọc Thủy
	Khoa GD ĐC

	32
	Tô Thị Hương
	Khoa TDTT
	85
	Ng. Thị Ngọc Hoa
	Phòng HCTH

	33
	Ng. Thị Hồng Thúy
	Khoa Mỹ thuật
	86
	Nguyễn Đăng Tuấn
	Phòng TCCB

	34
	Nguyễn Thị Hồng
	Khoa SPMN- NT
	87
	Hoàng Anh Sơn
	Phòng QT- CSVC

	35
	Trần Thị Vân
	Phòng CTHSSV
	88
	Lê Tuấn Anh
	Phòng QL ĐT

	36
	Ng. Thị Phượng
	Phòng QT- CSVC
	89
	Hoàng Duy Tuấn
	Phòng HCTH

	37
	Hoàng Thị Thảo
	Khoa GD ĐC
	90
	Hoàng Xuân Khôi
	Phòng QTCSVC

	38
	Vũ Thị Hoàng Oanh
	Khoa GD ĐC
	91
	Phạm Thị Thu Liên
	Khoa Mỹ thuật

	39
	Trịnh Văn Anh
	Trung tâm TVTS& GTVL
	92
	Vũ Thị Bảy
	Phòng QTCSVC

	40
	Tạ Thị Thuỷ
	Phòng QLKH- HTQT
	93
	Trần Thu Hương
	Phòng HCTH

	41
	Ng. Thị Hồng Hạnh
	Khoa GD ĐC
	94
	Lê Thị Hòa 84
	Phòng QLKH- HTQT

	42
	Vũ Thị Huyền
	Khoa VH- TT
	95
	Nguyễn Thị Lan (TV)
	Trung tâm TTTV

	43
	Lê Văn Tạo
	Khoa VH- TT
	96
	Văn Thị Thủy
	Trung tâm TTTV

	44
	Lê Thị Hoà (87)
	Khoa VH- TT
	97
	Hoàng Ngọc Kiên
	Phòng QTCSVC

	45
	Lê Thị Nhàn
	Khoa Du lịch
	98
	Lê Thị Hồng
	Trung tâm TTTV

	46
	Bùi Thị Hậu
	Khoa VH- TT
	99
	Nguyễn Như Hải
	Phòng QTCSVC

	47
	Ng. Hoàng Linh
	Khoa Mỹ thuật
	100
	Vũ Đức Thành
	Khoa SPMN- NT

	48
	Đậu Thị Thùy
	Phòng TCCB
	101
	Trịnh Xuân Phương
	Khoa Du lịch

	49
	Ng. Thành Trung
	Khoa TDTT
	102
	Ng. Thị Thơm
	Khoa TDTT

	50
	Lê Đăng An
	Khoa TDTT
	103
	Ng. Đình Nghĩa
	VP ĐU

	51
	Ng. Thị Hà My
	Khoa GD ĐC
	104
	Trịnh Thị Lý
	Phòng QT- CSVC

	52
	Đặng Thế Hanh
	Khoa TDTT
	105
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	Khoa ÂN

	53
	Lê Văn Dũng
	Phòng TT- ĐBCLGD
	
	
	


III. Danh hiệu Hoàn thành nhiệm vụ (62 cá nhân)                  
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Trần Như Quỳnh
	Trung tâm TTTV
	32
	Hoàng Thị Ánh Tuyết
	Khoa Du lịch

	2
	Lê Thị Thu Hương
	Phòng QT- CSVC
	33
	Tào Thị Thu Thảo
	Khoa GD ĐC

	3
	Hoàng Thị Duyên
	Khoa Du lịch
	34
	Lê Thị Hương
	Khoa Du lịch

	4
	Lã Thị Hà
	Phòng QTCSVC
	35
	Trần Xuân Quang
	Khoa Mỹ thuật

	5
	Lê Đức Thắng
	Phòng QTCSVC
	36
	Lê Thị Minh Thư
	Khoa Mỹ thuật

	6
	Ng. Đức Giang
	Phòng QTCSVC
	37
	Hoàng Thị Huyền
	Trung tâm TTTV

	7
	Lê Thị Thu Hương 
	Phòng QTCSVC
	38
	Lê Thị  Hòa (1989)
	Phòng QLKH- HTQT

	8
	Tô Đức Khuyên
	Phòng QTCSVC
	39
	Phạm Thị Phương
	Trung tâm TTTV

	9
	Nguyễn Thị Ngọc
	Phòng QTCSVC
	40
	Lê Thi Trang
	Phòng KHTC

	10
	Ng. Bích Hồng
	Phòng CTHSSV
	41
	Nguyễn Thanh Nga
	Trung tâm GDTX- LK ĐT

	11
	Ng. Đức Cảnh
	Trung tâm TTTV
	42
	Nguyễn Thị Giang
	Phòng QTCSVC

	12
	Vũ Thị Hạnh
	Phòng QLKH- HTQT
	43
	Bùi Thị Hằng
	Khoa Mỹ thuật

	13
	Ng. Thị Nhung 
	Trung tâm TTTV
	44
	Mai Thu Nga
	Khoa Mỹ thuật

	14
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Phòng HCTH
	45
	Trần Thị Nhung
	Trung tâm TTTV

	15
	Ng. Tiến Thành
	Khoa ÂN
	46
	Phạm Hà Thanh
	Phòng HCTH

	16
	Lê Văn Tĩnh
	Khoa SPMN- NT
	47
	Nguyễn Thị Hương
	Phòng KHTC

	17
	Hoàng Thị Hồi
	Phòng QTCSVC
	48
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Khoa QLNN& CTXH

	18
	Ng. Thị Hường
	Phòng CTHSSV
	49
	Vũ Thị Thùy
	Khoa GD ĐC

	19
	Lê T.Yến Hằng
	Phòng HCTH
	50
	Ninh Quang Hưng
	Khoa SPMN- NT

	20
	Bùi Thị Ngoan
	Khoa Mỹ thuật
	51
	Đoàn Dũng Sĩ
	Khoa SPMN- NT

	21
	Đỗ Mạnh Thắng
	Khoa SPMN- NT
	52
	Nguyễn Văn Thắng
	Phòng QTCSVC

	22
	Phạm Đắc Thịnh
	Khoa ÂN
	53
	Lê Quang Dương
	Phòng QTCSVC

	23
	Vũ Hồng Nhung
	Phòng KHTC
	54
	Lê Thị Ngọc Lan
	Phòng QL ĐT

	24
	Đỗ Văn Kiên
	Phòng QTCSVC
	55
	Nguyễn Thị Giang
	Khoa Du lịch

	25
	Phạm Ngọc Đỉnh
	Khoa ÂN
	56
	Lê Thị Thu Trang
	Khoa ÂN

	26
	Trần Xuân Tý
	Khoa Mỹ thuật
	57
	Nguyễn Phi Trường
	Khoa Mỹ thuật

	27
	Bùi Đức Chung
	Khoa Mỹ thuật
	58
	Nguyễn Thị Hà
	Khoa VH- TT

	28
	Nguyễn Văn Tương
	Khoa Du lịch
	59
	Lê Thị Ngọc
	Khoa Du lịch

	29
	Trịnh Thị Yến
	Trung tâm TVTS& GTVL
	60
	Nguyễn Thị Nhung 
	Phòng QTCSVC

	30
	Hoàng T.Thu Hằng
	Khoa VH- TT
	61
	Trịnh Thị Cúc
	Khoa Mỹ thuật

	31
	Trịnh Quốc Dũng
	Phòng QLKH- HTQT
	62
	Nguyễn Thị Thủy
	Trung tâm TTTV
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